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An Giang, ngày           tháng   năm 2019


	DỰ THẢO


NGHỊ QUYẾT

Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KHÓA IX KỲ HỌP THỨ ........
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;
Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định Chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;
Xét Tờ trình số            /TTr-UBND ngày       tháng       năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, kỳ họp thứ ......   thông qua ngày      tháng       năm 2019, có hiệu lực từ ngày          tháng      năm 2019./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND, TT. UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;

- VP.HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Cục Thuế tỉnh; Cục thống kê tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;

- Trung tâm Công báo tỉnh (02 bản);

- Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang;

- Báo An Giang;

- Lưu: VT.
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QUY ĐỊNH 

Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số         /2019/NQ-HĐND

 ngày           tháng     năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này áp dụng chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp (sau đây gọi chung là sản phẩm nông nghiệp) trên địa bàn tỉnh An Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các bên tham gia liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Điều 2 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Chủ trì liên kết: Trường hợp doanh nghiệp hoặc hợp tác xã ký hợp đồng liên kết trực tiếp với cá nhân, nông dân thì doanh nghiệp hoặc hợp tác xã sẽ là chủ trì liên kết. Đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau thì các bên thống nhất cử ra chủ trì liên kết.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo Quy định này.

3. Chính sách này áp dụng cho liên kết đối với các ngành hàng: Lúa, Nếp, Rau màu, Nấm ăn, Nấm dược liệu, Bò, Gia cầm, Heo, Tôm Càng xanh, Cá Tra, Xoài, Chuối, Cây có múi.
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ 

1. Đối với mỗi loại hình liên kết sản xuất, các bên tham gia liên kết ở nội dung nào thì được hưởng chính sách ở nội dung đó.
2. Trường hợp cùng một thời điểm, nội dung có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác nhau (kể cả từ các chương trình, dự án khác), đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ có lợi nhất.
Điều 4. Giải thích từ ngữ.
Được quy định tại Điều 3 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Điều 5. Hình thức liên kết, hợp đồng liên kết và dự án liên kết 

Các hình thức liên kết, hợp đồng liên kết và dự án liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực hiện theo Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Chương II
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ
KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG
SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
Điều 6. Điều kiện để được hỗ trợ
Các bên tham gia liên kết được hỗ trợ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:
1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2. Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.
3. Liên kết đảm bảo ổn định:
a. Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm trở lên, thời gian liên kết tối thiểu là 05 năm;
b. Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 năm, thời gian liên kết tối thiểu là 03 năm.
4. Dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 7. Chính sách hỗ trợ

1. Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết (chỉ áp dụng đối với xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị mới), tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường. 

2. Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng. 
3. Hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm: 

3.1. Xây dựng mô hình khuyến nông: Được áp dụng đối với Dự án liên kết; Thực hiện hỗ trợ theo mục 1 Điều 29, Chương IV Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông.

3.2. Đối với đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật:

Đối với nghề nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp: Hỗ trợ theo Điều 4, Điều 5 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đối với nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng cho các đối tượng là hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại: Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo Quy định tại Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
3.3. Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm: tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã; Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mức hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ 50% chi phí mua giống.

b) Hỗ trợ 30% chi phí mua vật tư thiết yếu.

c) Hỗ trợ 100% chi phí bao bì, nhãn mác sản phẩm.

Tổng mức hỗ trợ mức hỗ trợ cho 3 hạng mục nêu trên trong 1 dự án liên kết không quá 1 tỷ đồng/năm.

3.4. Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ: Ngân sách hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi; tổng mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/dự án liên kết 
Điều 8. Trình tự thủ tục đầu tư, hỗ trợ

Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, điều kiện, phê duyệt dự án liên kết thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Thông tư của Bộ, ngành Trung ương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. 

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Nguồn kinh phí hỗ trợ chính sách
Từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với HTX; chương trình, dự án về khuyến nông và nguồn vốn chương trình, dự án hợp pháp khác.
 Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư bao gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh; vốn lồng ghép từ các chương trình dự án và ngân sách tỉnh, cụ thể:

a) Ngân sách Trung ương hỗ trợ: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan.

b) Ngân sách tỉnh dành tối thiểu 05% vốn chi ngân sách tỉnh hàng năm cho ngành Nông nghiệp để thực hiện. 
Điều 10. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Ban hành danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và thông báo công khai trên địa bàn tỉnh..

2. Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng nội dung hỗ trợ phù hợp với các định mức hỗ trợ tại Quy định này.
3. Quy định phân cấp Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn theo địa bàn thực hiện liên kết.
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
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